1.1.1. Đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp:
· Năm 2014 trở về trước: Thực hiện đào tạo theo Luật giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, tổ chức đào tạo theo năm học (từ tháng 8 năm trước đến tháng 9 năm sau), gồm các bậc đào tạo: 
· Cao đẳng chuyên nghiệp
· Cao đẳng liên thông
· Trung cấp chuyên nghiệp
· Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ Thông tin, Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ May. 
· Bắt đầu năm học 2015-2016:  Thực hiện đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, Tổng Cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề theo Giấy chứng nhận số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48a/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015. Các bậc đào tạo:
· Cao đẳng  nghề, đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Trung cấp nghề, đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Kể từ 2017, Trường thực hiện chuyển đổi sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 36 nghề, bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.
Năm học 2017 - 2018 đến nay, trường thực hiện chuyển đổi các hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ và TC từ năm học 2017-2018 theo các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/5/2018, số 41a/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 16/8/2018 và 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 17/9/2018 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.
· Bậc cao đẳng 31 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử;Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
· Bậc trung cấp 32 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
1.1.2. Các khóa ngắn hạn:
Nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề ngắn hạn của người lao động, học sinh - sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9/2013 Nhà trường thành lập Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng, nâng bậc thợ theo nhu cầu các doanh nghiệp và người lao động.
1.2. Ngành, nghề, quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019:  
1.2.1. Số liệu tuyển sinh hàng năm:
Bảng 1: Số liệu tuyển sinh
	STT
	Năm học
Ngành học
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Tổng
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742
	

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	905
	2247
	2505
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	230
	501
	525
	
	

	
	- Điện Công nghiệp
	222
	418
	409
	
	

	
	- Cơ điện tử
	
	86
	40
	
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	43
	187
	219
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	191
	527
	501
	
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	291
	484
	810
	
	

	5
	Công nghệ thông tin
	112
	374
	317
	
	

	
	· Quản trị mạng máy tính
	29
	126
	106
	
	

	6
	Công nghệ May
	38
	174
	133
	
	

	B
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	3374
	3738

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	
	
	109
	
79

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	106
	112

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	38
	32

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	67
	64

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	39
	

	6
	An ninh mạng
	
	
	
	26
	

	
	Thiết kế đồ họa
	
	
	
	
	71

	
	Thương mại điện tử
	
	
	
	
	17

	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	101
	94

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	69
	102

	9
	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	64
	96

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	550
	549

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	150
	86

	12
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	15
	40

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	
	
	47
	
39

	14
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	922
	1130

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	59
	66

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	105
	109

	17
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	113
	178

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	237
	201

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	
	
	70
	

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	67
	
162

	21
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	37
	

	22
	Điện công nghiệp
	
	
	
	268
	250

	
	Cơ điện tử
	
	
	
	
	117

	23
	Công nghệ may
	
	
	
	115
	75

	
	Kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	
	68

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	
	48
	58
	
	220

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	29
	21
	
	72

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	7
	0
	
	18

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	12
	23
	
	

	4
	Công nghệ thông tin
	
	0
	14
	
	

	
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	47

	
	Công nghệ may
	
	
	
	
	8

	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	18

	
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	45

	
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	13

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	406
	422
	503
	
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	77
	113
	75
	
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	123
	126
	241
	
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	30
	73
	132
	
	

	4
	Điện tử công nghiệp
	18
	0
	0
	
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	56
	54
	0
	
	

	6
	Công nghệ may và thời trang
	35
	11
	55
	
	

	7
	Cơ khí chế tạo
	67
	45
	
	
	

	E
	TRUNG CẤP
	
	
	
	1349
	1888

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	
	
	53
	72

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	75
	87

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	76
	76

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	128
	60

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	30
	47

	
	An ninh mạng
	
	
	
	
	40

	
	Thiết kế đồ họa
	
	
	
	
	92

	6
	Tiếng Anh
	
	
	
	84
	179

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	56
	69

	8
	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	70
	102

	
	Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	
	19

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	102
	77

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	37
	

	
	Cơ khí chế tạo
	
	
	
	
	48

	11
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	228
	402

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	57
	

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	
	80
	

	
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	
	46

	
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	
	131

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	65
	
58

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	43
	

	16
	Điện công nghiệp
	
	
	
	118
	149

	
	Cơ điện tử
	
	
	
	
	47

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	
	
	47
	
63

	
	Kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	
	24

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	
	87
	166
	
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	
	66
	119
	
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	21
	47
	
	

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	509
	692
	
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	44
	64
	
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	49
	76
	
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	52
	111
	
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	53
	62
	
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	
	113
	151
	
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	127
	119
	
	

	7
	May thời trang
	
	29
	 
	
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	 
	63
	
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	
	42
	46
	
	

	
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	190
	2.523
	2.273
	2.019
	2075

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	1.099
	1.334
	415
	1605

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	72
	50
	90
	131
	110

	3
	Công nghệ Động lực
	8
	11
	23
	0
	20

	4
	Công nghệ Cơ khí
	110
	129
	119
	111
	340

	5
	Ngoại ngữ
	
	1.234
	707
	1.362
	



1.2.2. Số liệu thống kê về sinh viên tốt nghiệp trong 5 năm qua:
Bảng 2: Thống kê sinh viên tốt nghiệp trong 5 năm 
	STT
	Bậc đào tạo
	NH 
2012 - 2013 (Năm 2013)
	NH
2013 - 2014 (Năm 2014)
	NH 
2014 - 2015 (Năm 2015)
	NH 
2015 - 2016 (Năm 2016)
	NH 
2016 - 2017 (Tháng 9 Năm 2017)
	2017-2018


(2018)
	2018-2019

(dự kiến)

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	1203
	1090
	703
	779
	473
	931
	1247

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	1883

	3
	Cao đẳng liên thông
	74
	85
	 
	 
	39
	21
	105

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	265
	182
	204
	151
	89
	90
	93

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	79

	6
	Cao đẳng nghề
	
	
	
	
	
	23
	56

	7
	Trung cấp nghề
	
	
	
	
	
	45
	272


Trong đó:
	STT
	Bậc đào tạo
	NH 
2012 - 2013 (Năm 2013)
	NH
2013 - 2014 (Năm 2014)
	NH 
2014 - 2015 (Năm 2015)
	NH 
2015 - 2016 (Năm 2016)
	NH 
2016 - 2017 (Tháng 9 Năm 2017)
	2017-2018


(2018)
	2018-2019
(dự kiến)

	I
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quản trị mạng máy tính
(Mạng máy tính)
	122
	112
	56
	70
	20
	45
	145

	2
	Điện Công nghiệp
(CNKT Điện)
	247
	199
	130
	114
	78
	128
	406

	3
	Cơ điện tử
	
	
	
	
	
	40
	55

	II
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quản trị mạng máy tính
	28
	23
	15
	6
	7
	34
	78

	2
	Điện Công nghiệp
	57
	23
	55
	44
	19
	32
	38

	3
	Cơ điện tử
	
	
	
	
	
	
	



Dư kiến Quy mô đào tạo từ 2019-2022 (tính tăng 10% hàng năm)
	STT
	Bậc đào tạo
	Quy mô đào tạo hàng năm 

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	

	1
	Cao đẳng (Cao đẳng + Cao đẳng nghề)
	6.867
	7.930
	9.120
	10.487
	[bookmark: _GoBack]12.061

	2
	Trung cấp (tốt nghiệp THPT, THCS)
	2.920
	4.559
	5.243
	6.029
	6.934

	
	Tổng cộng
	9.787
	12.489
	14.362
	16.517
	18.994



Trong đó :
	STT
	Bậc đào tạo
	Quy mô đào tạo hàng năm 

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	1
	Quản trị mạng máy tính
	194
	213
	245
	282
	324

	2
	Điện Công nghiệp
	610
	669
	770
	885
	1018

	3
	Cơ điện tử
	157
	232
	266
	306
	352

	II
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	1
	Quản trị mạng máy tính
	183
	196
	225
	259
	298

	2
	Điện Công nghiệp
	229
	342
	393
	452
	520

	3
	Cơ điện tử
	43
	95
	109
	125
	144



1. Kế hoạch tuyển sinh đối với các nghề được đầu tư mới từ Dự án
Kế hoạch tuyển sinh  tuyển sinh hàng năm giai đoạn 2020-2030: 7.500 học sinh - sinh viên/năm
Trong đó, xác định chỉ tiêu tuyển sinh các nghề trọng điểm (đảm bảo 30% trên tổng số học sinh tuyển sinh hàng năm) cụ thể như sau:
Bảng 17: Dự kiến kế hoạch tuyển sinh giai đoạn 2020 - 2030
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.    Quản trị mạng máy tính 
	162
	178
	196
	215
	237
	261
	287
	315
	347
	382
	420

	2.    Điện công nghiệp
	454
	499
	549
	604
	664
	731
	804
	884
	973
	1070
	1177

	3.    Cơ điện tử
	142
	156
	171
	188
	207
	228
	251
	276
	303
	334
	367

	TRUNG CẤP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.    Quản trị mạng máy tính 
	86
	94
	104
	114
	126
	138
	152
	167
	184
	202
	223

	2.    Điện công nghiệp
	180
	198
	218
	240
	264
	290
	319
	351
	386
	425
	468

	3.    Cơ điện tử
	57
	63
	69
	76
	83
	92
	101
	111
	122
	134
	148












